
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 CĐN K9 CGKL1 1 TH. PHAY 2 P2 2 P2 2 P2 2 P2 2 P2 2 P2 Hoàng Vân Nam

2 CĐN K9 CGKL1 2 TH. PHAY 2 P1 2 P1 1 P1 1 P1 1 P1 1 P1 Trần Ngọc Hiên

3 CĐN K9 CGKL1 3 TH. PHAY 2 P3 2 P3 2 P3 2 P3 2 P3 1 P3 Đỗ Hồng Việt

4 CĐN K9 CGKL1 4 TH. PHAY 1 P3 1 P3 2 P3 2 P3 2 P3 2 P3 Hoàng Xuân Thịnh

5 CĐN K10 CGKL1 1 TH. TIỆN T3 1 T3 2 T3 2 T3 2 T3 2 T3 Trần Ngọc Tân

6 CĐN K10 CGKL1 2 TH. TIỆN 1-2 T1 1 T1 1 T1 1-2 T1 1 T1 1 T1 Trần Trung Hiếu

7 CĐN JICA K10 CGKL2 1 TH. TIỆN 1 T4 1 T4 2 T4 2 T4 1 T4 Nguyễn Anh Thắng

8 CĐN JICA K10 CGKL2 2 TH. TIỆN 2 T2 2 T2 2 T2 1 T2 Vũ Văn Khiêm

9 CĐN JICA K10 CGKL2 3 TH. TIỆN 1-2 T4 2 T4 1 T4 2 T4 Cao Thế Anh

10 LET CO K11 CẮT GỌT 1 TH.CG 1 T2 1 T2 Vũ Văn Khiêm

11 LET CO K12 CẮT GỌT 1 TH.CG 1 P1 1 P1 Trần Ngọc Hiên

12 LET CO K12 CẮT GỌT 2 1 P3 1 P3 Đỗ Hồng Việt

13 LET CO K12 CẮT GỌT 2 1 T3 1 T3 Trần Ngọc Tân

14 LET CO K13 CẮT GỌT 1 TH nguội 1.2 SC1 1.2 SC1 1 SC1 Đặng Xuân Thao Tuần 4

15 LET CO K13 CẮT GỌT 2 TH nguội 1.2 SC2 1.2 SC2 1 SC2 Chu Anh Tuấn Tuần 4

16 CĐN 9 Hàn 1 1 8
Hàn dây lõi 

thuốc
1 H1 1 H1 1 H1 1 H1 1 H1 1 H1 Nguyễn T. Giang

Lớp
CN

Ngày học \ Ca học - phòng học
Giáo viênNhóm

SL

HSSV

Học phần/

Môn học Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi chú

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

LỊCH HỌC THỰC HÀNH
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